TÓM TẮT
Đề tài nghiên cứu “Ảnh hưởng của thời tiết đến sản lượng và chất lượng mủ dòng cao su vô tính PB235 có độ tuổi khai thác khác nhau trên đất đỏ Nông trường 6, công ty cao su Phú Riềng”. Thời gian tiến hành từ ngày 01/06/2009 đến ngày 15/09/2009 tại 4 vườn cao su dòng vô tính PB235 được trồng vào các năm 1990, 1992, 1994 và 1996, thuộc Nông trường 6 công ty cao su Phú Riềng. Các số liệu sản lượng và chất lượng mủ được thu thập từ Phòng kỹ thuật nông nghiệp, Nông trường 6 nhằm đánh giá ảnh hưởng của các yếu tố khí hậu thời tiết đến sản lượng và chất lượng mủ cao su ở các vườn cây trong giai đoạn 2006 – 2009. Ngoài ra, trong suốt thời gian theo dõi có lấy mẫu phân tích sinh lý mủ cao su hai đợt vào tháng 7 và tháng 9, đồng thời ghi nhận tình hình cây gãy đổ và bệnh khô miệng cạo.

Kết quả thu được:
Tác động của điều kiện thời tiết đến sản lượng và chất lượng mủ cao su giai đoạn 2006 – 2009:

- Nhiệt độ không khí trung bình khu vực tiến hành thí nghiệm trong khoảng thời gian từ 2006 - 2009 tương đối thích hợp cho cây cao su sinh trưởng phát triển (24,9 - 27,4oC). 
- Các yếu tố về lượng mưa, bốc thoát hơi, số giờ nắng có nhiều biến động giữa các tháng trong năm, tuy nhiên không vượt quá ngưỡng cho phép đối với cây cao su.
- Các vườn đều có xu hướng tăng dần sản lượng từ tháng 4 cho đến tháng 12 và tăng dần theo năm tuổi. Vườn có năm trồng càng sớm thì sản lượng càng cao, có sự khác biệt có ý nghĩa giữa các vườn.

- Hàm lượng DRC cao nhất vào tháng 4 và giảm dần vào các tháng cuối mùa thu hoạch, tuy nhiên khoảng chênh lệch không cao.

- Nhiệt độ có quan hệ tỉ lệ nghịch với sản lượng và tỉ lệ thuận với hàm lượng DRC của mủ cao su. Hầu hết các chỉ tiêu về sản lượng và chất lượng mủ của các lô cao su thí nghiệm đều có tương quan chặt với các yếu tố nhiệt độ, đặc biệt là nhiệt độ trung bình.

- Các yêu tố tổng lượng mưa tháng, lượng mưa ngày cao nhất trong tháng và số ngày mưa, lượng bốc thoát hơi, ẩm độ không khí đều tương quan kém hoặc không có tương quan với các chỉ tiêu về sản lượng và chất lượng mủ. 

- Tổng số giờ nắng tương quan kém chặt hoặc không có tương quan đối với các chỉ tiêu sản lượng và chất lượng mủ, ngoại trừ mủ tạp và tạp khô của vườn cây năm trồng 1996.

Tác động của thời tiết đến sản lượng, chất lượng mủ giai đoạn tháng 06 – 15/09/2009

- Giai đoạn tháng 6 đến tháng 9 có nhiều biến động về lượng mưa và số giờ nắng, tuy nhiên không ảnh hưởng mạnh đến sinh trưởng phát triển của cây cao su. Các yếu tố về nhiệt độ và ẩm độ giai đoạn này tương đối thích hợp cho cây cao su.

- Sản lượng mủ của các vườn cây tăng dần trong khoảng thời gian theo dõi, hàm lượng DRC tương đối ổn định.

- Các yếu tố thời tiết ở các thời điểm trước cạo 3 ngày, trước cạo 2 ngày, trước cạo 1 ngày và trong ngày cạo đều không có tương quan đối với sản lượng và chất lượng mủ.

Các chỉ tiêu khác:

- Có sự biến động lớn về 4 chỉ tiêu sinh lý mủ qua 2 lần phân tích ở tháng 7 và tháng 9. Có sự khác biệt có ý nghĩa về các chỉ tiêu sinh lý mủ giữa các lô thí nghiệm.
- Cả 4 lô thí nghiệm đều xuất hiện bệnh khô miệng cạo. Trong đó, vườn cây trồng năm 1994 có chỉ số bệnh cao nhất (4,7%), vườn cây trồng năm 1996 có chỉ số bệnh khô miệng cạo thấp nhất, chỉ 0,7%.

- Trong tháng 7 có hai ngày gió lớn nên số lượng cây đổ ngã nhiều. Vườn 1996 rất ít bị đổ ngã.
